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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Kiến thức
1. Phần văn bản: Cách đọc hiểu các văn bản:
- Văn bản thông tin.
- Hài kịch và truyện cười.
2. Phần Tiếng Việt
- Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.
- Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.
3. Phần Tập làm văn
- Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. 
II. Năng lực
 - Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức, kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập, viết bài văn tự sự.
B. DẠNG BÀI
1. Phần văn bản
- Xác định các yếu tố đặc trưng của thể loại văn bản.
- Cảm thụ, đánh giá về nhân vật, chi tiết, hình ảnh đặc sắc.
2. Phần Tiếng Việt
- Xác định nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn
- Nhận diện đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.
3. Phần Tập làm văn
- Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. 
C. BÀI TẬP MINH HOẠ
Phần I. Đọc hiểu văn bản:
Bài 1: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới vào vở đề cương:
May không đi giày
     Có ông lão một hôm đi chân không ra ngoài cửa, giữa đường vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng, thế mà ông ta không phàn nàn gì, lại nói:
- May cho mình thật!
      Có người đi qua đường lấy làm lạ hỏi:
- Ông vấp toạc chân, máu chảy ra như thế mà còn bảo may là thế nào?
- Anh không rõ, may là vì tôi không đi giày! Chớ còn đi giày thì rách mất mũi giày còn gì nữa!
                (In trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 1997) 
Câu 1. Truyện “May không đi giày” thuộc thể loại nào? 
Câu 2. Trong truyện, nhân vật “ông lão” đã gặp phải vấn đề gì khi đi chân không ra cửa? Cho biết nghĩa hàm ẩn trong câu nói “May cho mình thật!” của ông lão.
Câu 3. Qua câu chuyện trên, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội lúc bấy giờ?
Câu 4. Vì sao truyện “May không đi giày” lại khiến người đọc phải bật cười?
Câu 5. Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc văn bản trên.
Câu 6. Viết đoạn văn phối hợp khoảng 100 chữ phân tích nhân vật “ông lão” trong văn bản trên.

Bài 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới vào vở đề cương:
Thói quen ngủ kì lạ của một số loài động vật
Một số loài động vật có thói quen ngủ kỳ lạ khiến nhiều người sửng sốt. 
Các loài động vật ngủ như thế nào?
     Với những hạch thần kinh thô sơ, loài sâu bọ thường ngủ bất động trong một tư thế đặc trưng: loài bướm gập cánh lại, những sâu bọ cánh cứng hạ râu xuống, còn họ nhà ong thì cúi thấp đầu... 
     Khi ghi lại sự thay đổi về hoạt động của điện não ở bò sát và chim, các nhà khoa học phát hiện ra hai đường khác nhau tương ứng với những giai đoạn của giấc ngủ sâu: những làn sóng điện chậm kèm theo giấc ngủ “thanh thản” và sóng nhanh trong những giai đoạn ngắn của giấc ngủ ngược, mở đường cho những giấc mơ. 
     Ở đỉnh cao của sự tiến hóa, giấc ngủ của động vật có vú tinh vi nhất. Từ con chuột chù cho tới khỉ hình nhân gorilla, giấc ngủ ngược của chúng thể hiện sự mất trương lực hoàn toàn của cơ bắp, trừ cặp mắt vẫn hoạt động mạnh dưới mi mắt. Cùng lúc đó, sự vận động của mắt thể hiện sự hoạt động tích cực của não bộ.[...] 
     Những động vật lớn thường ngủ ở tư thế đứng, có lẽ để sẵn sàng phóng chạy khi thấy kẻ thù. Một tư thế đặc biệt tế nhị với loài hươu cao cổ, nó phải đặt đầu, cổ lên một cành cây hoặc lên lưng. Một loài ngủ đứng khác là chim cánh cụt, có thể đứng ngủ cả ngày, đêm để sưởi ấm cho trứng đặt trên chân. Nó có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào khi có tiếng động.[…] 
Vừa bơi, vừa bay mà vẫn ngủ được 
     Với một số động vật có vú ở biển khác như cá heo mỏ, hải cẩu, sư tử biển, quá trình tiến hóa đã tạo cho chúng cách ngủ theo kiểu nửa bán cầu não. Nửa này khi ngủ thì nửa kia hoạt động. Do đó, chúng vừa bơi vừa ngủ được…Loài chim sẻ đầu trắng lại có thể vừa ngủ vừa... thiên di theo mùa.  
Cá heo - loài động vật có thói quen ngủ "độc nhất vô nhị" 
     Cá heo là động vật có vú sống ở đại dương và sông nước có quan hệ mật thiết với cá voi.[…] 
     Đối với đa số các loài động vật, khi ngủ sẽ nhắm hai mắt và tạm ngừng hoặc hạn chế tối đa mọi hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, cá heo lại hoàn toàn khác khi chúng chỉ nhắm một mắt khi ngủ. Vậy tại sao lại có điều kỳ lạ này? 
[image: ] 
     Đối với các loài động vật có vú trên cạn khác, giấc ngủ là trạng thái vô thức một phần hoặc toàn phần. Trong đó, những hoạt động cơ chủ động (được điều khiển bởi ý thức) sẽ tạm ngừng và các giác quan như thị giác hay khứu giác được nghỉ ngơi. Thế nhưng, đối với các loài động vật có vú sống dưới nước như cá heo hay cá voi thì giấc ngủ lại hoàn toàn khác khi chúng chỉ nghỉ ngơi nửa bán cầu não và 1 bên mắt. Phần còn lại vẫn hoạt động bình thường. Đây được gọi là “giấc ngủ nửa bán cầu não sóng chậm”. Sau hai giờ, hai bán cầu não lại đổi nhiệm vụ để cả hai đều có thể nghỉ ngơi tốt nhất.  
 [...] 
(Theo 1001 thắc mắc: Loài nào vừa bay vừa ngủ?,Đỗ Hợp tổng hợp) 
Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. Mục đích chính của văn bản trên là gì? 
Câu 3: Chỉ ra và cho biết tác dụng của việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản trên.
Câu 4. Theo văn bản, loài động vật nào có giấc ngủ tinh vi nhất? Vì sao?
Câu 5. Chỉ ra cách trình bày thông tin trong đoạn: “Cá heo là động vật có vú sống ở đại dương và sông nước...đều có thể nghỉ ngơi tốt nhất.” Nêu tác dụng của cách trình bày thông tin đó. 
Câu 6. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 100 chữ trả lời câu hỏi: theo em, việc nghiên cứu các thói quen của các loài động vật có ý nghĩa gì đối với việc bảo vệ môi trường sống nói riêng và đời sống con người nói chung? 


Bài 3: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
HỒI III lớp II
Ác-pa-gông, Cờ-lê-ăng, Ê-li-dơ, Va-le-rơ, Bà Cờ-lốt, Bác Giắc, Bờ-ranh-đa-voan, La Méc-luy-sơ
Ác-pa-gông: – Nào, lại cả đây để tôi phân lệnh chốc nữa làm và cắt việc cho mỗi người. Lại gần đây, bà Cờ-lốt. Bắt đầu là bà nhé. (Bà Cờ-lốt cầm cái chổi.) Được, bà sẵn khí giới cầm tay rồi. Tôi trao cho bà nhiệm vụ lau chùi mọi nơi, và nhất là cẩn thận đừng có lau các đồ gỗ mạnh quá, sợ mòn mất. Ngoài việc ấy, tôi uỷ cho bà, lúc bữa ăn tối, quân giám chai lọ; nếu để thất lạc cái nào và đánh vỡ cái gì, tôi sẽ bắt đền bà rồi tính vào tiền công.
Bác Giắc: (nói riêng) – Hình phạt thiết thực gớm!
Ác-pa-gông: (vẫn nói với bà Cờ-lốt) – Thôi đi. Đến anh Bờ-ranh-đa-voan và anh La Méc-luy-sơ, tôi cắt cho các anh chức vụ lau rửa cốc và rót rượu, nhưng chỉ khi nào mọi người khát, chứ không phải theo thói của những thằng đầy tớ dở đần, như muốn khiêu khích người ta, nhắc nhở người ta phải uống khi người ta không nghĩ đến chuyện uống. Hãy chờ khi người ta hò đôi ba lần đã, và nhớ là phải mang thêm thật nhiều nước lã.
Bác Giắc: (nói riêng) – Vâng, rượu nguyên không pha, bốc lên đầu.
La Méc-luy-sơ: – Thế chúng tôi có phải cởi áo ngoài không, thưa ông?
Ác-pa-gông: – Có, nhưng khi nào thấy khách đến đã; và giữ gìn kĩ chớ làm hỏng y phục.
Bờ-ranh-đa-voan: – Thưa ông, ông đã biết rõ, vạt trước áo vét dài của tôi bị một vết dầu đèn to tướng.
La Méc-luy-sơ: – Còn tôi, thưa ông, quần của tôi thì thủng đít và, nói lỗi phép, người ta nhìn thấy ...
Ác-pa-gông: (nói với La Méc-luy-sơ) – Im! Liệu khéo quay cái đó vào phía tường và lúc nào cũng quay đằng trước ra phía khách là được. (Ác-pa-gông đặt chiếc mũ trước áo của mình để chỉ cho Bờ-ranh-đa-voan phải làm thế nào để che vết dầu.) Còn anh, khi hầu bàn, luôn luôn cầm mũ thế này này. Còn cô con gái của tôi, con phải để mắt đến mọi thứ khi dọn bàn và cẩn thận đừng để hư hại gì. Việc ấy, đúng là việc đàn bà con gái. Nhưng con phải chuẩn bị đón tiếp cô người yêu của cha cho tử tế; cô ấy sẽ đến thăm con và cùng đi với con ra chợ phiên. Con nghe thấy cha nói gì chưa?
Ê-li-dơ: – Có, thưa cha.
Ác-pa-gông: – Vâng, cô ngốc ạ. Còn anh, cậu ấm của tôi, cha đã rộng lòng tha thứ câu chuyện lúc nãy, đừng có mà mặt sưng mày sỉa với cô ta.
Cờ-lê-ăng: – Con, thưa cha, con mà mặt sưng mày sỉa? Và về lí do gì kia ạ?
Ác-pa-gông: – Trời ơi! Chúng tao hiểu cách đối xử của con cái, khi bố muốn tục huyền1, và chúng nó thường nhìn cái người gọi là mẹ kế ấy bằng con mắt thế nào rồi. Nhưng nếu mày muốn tao quên đi cái việc hoang tàng của mày vừa rồi, thì tao dặn mày trước hết là phải niềm nở mà đon đả với người ta, và cố gắng đón tiếp thế nào cho tốt đẹp nhất!
[...]
Ác-pa-gông: – Bác Giắc, chả là tôi đã định thết cơm khách tối nay.
[...]
Ác-pa-gông: – Thôi im. Bác cần những gì nào?
Bác Giắc: – Đấy, có ông quản gia, ông ấy làm cơm ngon cho ông mà mất ít tiền.
Ác-pa-gông: – Chao chao! Tôi muốn bác trả lời tôi.
Bác Giắc: – Các ông có bao nhiêu người ăn?
Ác-pa-gông: – Chúng tôi tám hoặc mười người; nhưng chỉ tính tám người. Khi đủ cho tám người ăn thì cũng rất đủ cho mười người.
Va-le-rơ: – Đúng thế.
Bác Giắc: – Vậy thì phải bốn bát nấu rõ đầy và năm đĩa xào đầu vị. Món nấu: nước dùng tôm he, chim đa đa hâm bắp cải xanh, rau nấu thượng hạng, vịt nấu củ cải. Đầu vị: thịt gà xé, bồ câu ra giàng nhồi thịt, ức bê non, dồi lợn và nấm xào.
Ác-pa-gông: – Quái quỷ! Thế để thết cả một thành phố à?
Bác Giắc: – Thịt quay đầy một xanh thật to, xếp cao thành hình kim tự tháp, nửa con bê thả béo bên sông, ba chim trĩ, ba gà mái tơ béo, mười hai chim câu nuôi chuồng, mười hai gà giò …
Ác-pa-gông: (lấy tay bịt miệng bác Giắc) – À! Thằng phản chủ! Mày ăn hết của của tao.
Bác Giắc: – Món đầu vị ...
Ác-pa-gông: (lại lấy tay bịt miệng bác Giắc) – Nữa kia à?
(Mô-li-e, Lão hà tiện, Đỗ Đức Hiểu dịch, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2020, tr. 74 – 79)
* Chú thích: 
(1) tục huyền: lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết
* Tóm tắt vở kịch Lão hà tiện: Vở kịch gồm 5 hồi, được biểu diễn lần đầu năm 1668. Ác-pa-gông là một người giàu có, góa vợ, có một con trai là Cờ-lê-ăng và một con gái là Ê-li-dơ. Ông thường cho vay nặng lãi và gán đồ đạc vào số tiền cho vay. Ông muốn cưới cô gái trẻ Ma-ri-an, cô này lại là người yêu của Cờ-lê-ăng. Ông tính toán để con trai lấy một bà góa, định gả con gái cho người đàn ông lớn tuổi nhiều của và không lấy của hồi môn là ông Ăng-xen-mơ. Ăng-xen-mơ là người sống một mình, vợ con bị thất lạc trên biển. Ông Ác-pa-gông có một cái tráp đựng tiền chôn ở trong vườn, cái tráp mà ông quý hơn tất thảy. Người hầu của Cờ-lê-ăng lập mưu lấy cắp cái tráp để ép ông bằng lòng cho con trai lấy Ma-ri-an. Cô Ê-li-dơ yêu Va-le-rơ, người bị lạc gia đình từ nhỏ. Va-le-rơ làm quản gia cho ông Ác-pa-gông, khéo léo giả bộ thông cảm, và đồng tình với ông chủ với mục đích chiếm được lòng thương mến của ông. Ông Ăng-xen-mơ nhận ra con trai là Va-le-rơ và con gái Ma-ri-an sau 16 năm họ lạc nhau. Cuối cùng, ông Ác-pa-gông sung sướng đi nhận lại cái tráp, hai đôi trẻ được tác thành. Đoạn trích trên nằm ở hồi III. 
Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3. Trong đoạn trích, dòng chữ in nghiêng, hoặc nằm trong ngoặc đơn gọi là gì? Xác định kiểu xung đột mà tác giả khai thác trong đoạn trích trên.
Câu 4. Những biểu hiện nào trong đoạn trích cho thấy tính hà tiện của nhân vật Ác-pa-gông? Phân tích một số thủ pháp trào phúng được sử dụng trong văn bản.
Câu 5. Viết đoạn văn phối hợp khoảng 100 trình bày suy nghĩ của em về tác hại của thói keo kiệt, hà tiện trong cuộc sống.
Phần II. Viết bài văn khoảng 400 chữ cho những đề sau:
Đề 1: Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em có hiểu biết.
Đề 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề tình yêu thương con người trong cuộc sống.
Đề 3: Viết bài văn nghị luận về lòng dũng cảm của con người trong cuộc sống
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